Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:

- Tên Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông.
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư - hóa chất 
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư - hóa chất
- Số lượng và địa điểm giao nhận: Kho Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông – xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
	TT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	1
	Dung dịch chuẩn TSS
	chai
	1

	2
	Dung dịch chuẩn PH4
	chai
	1

	3
	Dung dịch chuẩn PH7
	chai
	1

	4
	Dung dịch chuẩn COD
	chai
	1

	5
	Dung dịch chuẩn NH4
	chai
	1

	6
	Máy đo pH cầm tay
	cái
	1

	7
	Máy đo pH cầm tay 
	cái
	1

	8
	Khẩu trang chống độc
	cái
	5

	9
	Kéo cắt mẫu
	cái
	2

	10
	Găng tay y tế
	hộp
	3

	11
	Bình xịt tia
	cái
	5

	12
	Chổi đuôi chồn
	cái
	10

	13
	Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân
	cái
	1

	14
	Bếp đun hình cầu
	cái
	1

	15
	Quả bóp cao su
	cái
	3

	16
	Giấy phản quang
	cuộn
	1

	17
	Giấy lọc không tro
	hộp
	3

	18
	H2SO4
	ống
	1

	19
	Potassium hydroxyde
	ống
	3

	20
	Hydrochloric (HCL) 0,1N
	ống
	6

	21
	Ammonium Sulfate 
	chai
	2

	22
	Dầu white
	phuy
	7

	23
	Dung dịch chuần PH4
	chai
	1

	24
	Dung dịch chuẩn PH7
	chai
	1

	25
	Dung dịch chuẩn PH10
	chai
	1

	26
	Kalium hydrogenphthalat
	chai
	1

	27
	Fomal dehyde Solution
	chai
	1

	28
	Natri sunfat (Na2SO4)
	chai
	1

	29
	Natri sunfit (Na2SO3)
	chai
	1

	30
	Ammonium Solution
	chai
	1

	31
	Axit acetic (CH3COOH)
	chai
	1


- Thời gian thực hiện hợp đồng: 7 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Mục tiêu đầu tư: Phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật.
	T
T
	Tên/chủng loại hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Thời hạn sử dụng
	Các yêu cầu khác (nếu có)

	1
	Dung dịch chuẩn TSS
	- Tinh khiết – 100mg/ lit
- Quy cách đóng gói: 500ml/chai

- Xuất xứ Mỹ hoặc tương đương
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	2
	Dung dịch chuẩn PH4
	- Tinh khiết

- Quy cách đóng gói: 500ml/chai

- Xuất xứ Mỹ hoặc tương đương
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	3
	Dung dịch chuẩn PH7
	- Tinh khiết

- Quy cách đóng gói: 500ml/chai

- Xuất xứ Mỹ hoặc tương đương
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	4
	Dung dịch chuẩn COD
	- Tinh khiết – 100mg/ lit
- Quy cách đóng gói: 500ml/chai

- Xuất xứ Mỹ hoặc tương đương
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	5
	Dung dịch chuẩn

Ammonium NH4
	- Tinh khiết

- Quy cách đóng gói: 500ml/chai

- Xuất xứ Mỹ hoặc tương đương
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	6
	Máy đo pH cầm tay
	- Model: MW102 + SE220

- Nhãn hiệu MILWAUKEE

- Xuất xứ: Châu Âu

(hoặc tương đương)

- Khoảng đo pH: -2.00 đến 16.00 pH

- Độ phân giải: 0.01 pH

- Độ chính xác: ± 0.02 pH

- Khoảng đo nhiệt: -5 đến 70ºC

- Độ phân giải” 0.1ºC

- Độ chính xác: ±0.5ºC

- Hiệu chuẩn tự động 1 hoặc 2 điểm

- Tự động bù trừ nhiệt độ từ 0 đến 70ºC

- Hiển thị pH và nhiệt độ bằng màn hình tinh thể lỏng

- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ 0 đến 50ºC/95%RH
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	7
	Máy đo pH cầm tay  
	- Thang đo pH: 0.00 đến 14.00 pH

- Thang đo nhiệt độ: 0.0 to 100.0ºC

- Thang đo ORP: ±1999mV

- Độ phân giải đo pH: 0.01 pH

- Độ phân giải đo nhiệt độ: 0.1ºC

- Độ phân giải mV: 1mV

- Độ chính xác pH: ±0.01 pH

- Độ chính xác nhiệt độ: 0.1ºC

- Độ chính xác mV: ±1mV

- Chuẩn pH: bằng hai tay điểm bằng nút tinh tỉnh với offset ±1pH; slope: 80 to 110%

- Bù nhiệt tự động từ 0-70ºC

- Điện cực pH: HI 1217D, thân PEI, có cảm biến nhiệt độ, cổng kết nối DIN, cáp 1m

- Nhãn hiệu HI8314/1

- Hảng sản xuất: Hana

- Xuất xứ: Châu Ân

(hoặc tương đương)
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	8
	Khẩu trang chống độc
	7 lớp
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	9
	Kéo cắt mẫu
	30cm
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	10
	Găng tay y tế
	1 hộp 50 cái
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	11
	Bình xịt tia
	500ml
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	12
	Chổi đuôi chồn
	dài 20cm
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	13
	Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân
	· Khoảng đo 970C -1520C

· Độ phân giải 0,10C

- Dài 400 mm

- Đường kính 9 mm

· Nhúng toàn phần (400 mm)

- Có giấy chứng nhận công việc (works-certificate) của nhà sản xuất tại 1400C

- Xuất xứ: Châu Âu (hoặc tương tương)
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	14
	Bếp đun hình cầu
	Ø 27cm
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	15
	Quả bóp cao su
	3 van
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	16
	Giấy phản quang dùng để kiểm tra máy MST
	Cuộn 60cm
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	17
	Giấy lọc không tro
	ø 11cm

100 tờ/hộp
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	18
	H2SO4  0,1N
	tinh khiết

10ml/ống
- Xuất xứ: Châu Âu (hoặc tương tương)
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	19
	Potassium hydroxyde

(KOH) 1N
	tinh khiết

10ml/ống
- Xuất xứ: Châu Âu (hoặc tương tương)
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	20
	Hydrochloric (HCL) 0,1N
	tinh khiết

10ml/ống
- Xuất xứ: Châu Âu (hoặc tương tương)
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	21
	Ammonium Sulfate (NH4)2SO4
	tinh khiết

1000g/chai

- Xuất xứ: Châu Âu (hoặc tương tương)
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	22
	Dầu white
	· Tỷ trọng tại 150C: 0.77 kg/Lít (ASTM D4052)

· Chưng cất(IBP) 1630C (ASTM D86)

200lít/phuy
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	23
	Dung dịch chuần PH4
	tinh khiết

500ml/chai

- Xuất xứ: Châu Âu (hoặc tương tương)
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	24
	Dung dịch chuẩn PH7
	tinh khiết

500ml/chai

- Xuất xứ: Châu Âu (hoặc tương tương)
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	25
	Dung dịch chuẩn PH10
	tinh khiết

500ml/chai

- Xuất xứ: Châu Âu (hoặc tương tương)
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	26
	Kalium hydrogenphthalat
	tinh khiết

250ml/chai

- Xuất xứ: Châu Âu (hoặc tương tương)
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	27
	Fomal dehyde Solution
	- Nồng độ 37%

- 1000ml/chai

- Xuất xứ: Châu Âu (hoặc tương tương)


	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	28
	Natri sunfat (Na2SO4)
	tinh khiết

1000g/chai

- Xuất xứ: Châu Âu (hoặc tương tương)
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	29
	Natri sunfit (Na2SO3)
	tinh khiết

500g/chai

- Xuất xứ: Châu Âu (hoặc tương tương)
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	30
	Ammonium Solution
	- Nồng độ 25%

01 lít/chai
- Xuất xứ: Châu Âu (hoặc tương tương)
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.

	31
	Axit acetic (CH3COOH)
	tinh khiết

500ml/chai
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao thông báo tiếp nhận công bố hợp quy còn giá trị hiệu lực đối với hàng hóa trong nước hoặc bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.


1.3. Các yêu cầu khác:  Nhà thầu tự kê khai phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Khi hàng đến kho, trước khi nhập vào kho Công ty, ban nghiệm thu của Công ty tổ chức kiểm tra bao bì, nhãn mác, số lượng hàng hóa và lấy mẫu gửi đi thử nghiệm theo đúng quy định. Trường hợp hàng hóa rách vỡ, hư hỏng hoặc kết quả kiểm định chất lượng hàng hóa không đạt thì chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Chi phí kiểm nghiệm chất lượng bên bán chịu.
 


